BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN MÔN NGỮ VĂN 9
VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
- Học sinh đọc kĩ đề bài
- Xác định vấn đề nghị luận
- Tùy theo vấn đề, lựa chọn cách làm bài nghị luận về tư tưởng đạo lí hoặc hiện tượng đời sống để làm bài
1/ Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống:
a. Mở bài: Giới thiệu hiện tượng, đánh giá chung (tốt/ xấu/ đáng suy nghĩ,....)
b. Thân bài.
- Giải thích
- Các biểu hiện/ thực trạng
- Nguyên nhân: 
- Tác dụng, lợi ích/ Hậu quả
- Biện pháp
- Mở rộng
- Biểu dươnghoặc phê phán (sự đánh giá của bản thân)
- Lời kêu gọi:
c. Kết bài 
- Khẳng  định vấn đề
- Liên hệ bản thân
=> Dạng câu chuyện -> căn cứ vào nội dung, ý nghĩa của câu chuyện rút ra vấn đề nghị luận.
Ví dụ: BỆNH VÔ CẢM
a. Mở bài:
        Cuộc sống ngày càng hiện đại. Nhưng trong xã hội hiện nay đang xuất hiện nhiều mặt trái, một trong số đó là hiện tượng con người càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự việc xung quanh - bệnh vô cảm.
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*Giải thích:Vô cảm là ko có cảm xúc trước mọi sự việc trong cuộc sống. Nó là căn bệnh ko có trong danh mục y học.Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can.
*Thực trạng (biểu hiện):Nếu không vô cảm, tại sao các cô giáo ở trường mầm non lại nhẫn tâm giật tóc, đánh đập, bịt miệng các cháu bé còn ngây thơ, nhỏ tuổi? Tại sao một người còn chưa qua tuổi trưởng thành lại vô tư chém giết cả nhà người ta để lấy của cải? Xa hơn nữa là các công chức bình thản ăn tiền ủng hộ, trợ giúp những số phận đau thương, bất hạnh của người dân để kiếm lợi cho riêng mình….
* Nguyên nhân: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh vô cảm, nhưng chủ yếu do hai yếu tố: bản thân, hay xã hội bên ngoài tác động vào.
- Bản thân một số người không có tình yêu thương, không có trái tim. Họ sống bằng thứ lý trí sắt đá, khô khan của mình. Họ dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích, bất chấp mọi thủ đoạn. Họ không cần biết điều đó là tốt hay xấu, chỉ cần biết thu lợi về cho bản thân mình
- Một số người mắc bệnh vô cảm là do bị thiếu hụt tình yêu thương. Chính vì họ ko nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh mà người ta ngày càng lạnh giá. 
- Một nguyên nhân khác là do ngoại cảnh tác động vào: khi một con người bị chính cái xấu hãm hại, khi mà những điều tốt đẹp không đến với bản thân họ, thì họ sẽ trở nên hận đời và vô cảm trước cuộc đời. Họ không còn lòng tin vào cái tốt, nên họ vô cảm trước những điều tốt đẹp
- Một phần nữa cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, không còn thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để ươm mầm cảm xúc.
* Hậu quả:Vô cảm còn là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác, người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi. 
* Cách giải quyết:
- Giải pháp duy nhất cho căn bệnh vô cảm này, chính là bồi đắp tình yêu thương cho chính bản thân mình.
-  Mọi người hãy sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm tới những người thân yêu của mình, nhất là những bậc cha mẹ.
- Còn đối với những người - vốn là nạn nhân của những kẻ vô cảm, thì cần phải biết kiềm chế mình lại, để nhìn xem xung quanh, vẫn còn biết bao người tốt, vẫn còn biết bao cánh tay đang chìa ra và những nụ cười rộng mở.
-  Và chúng ta, những cá thể trong cộng đồng, phải biết mở lòng mình và đón nhận những con người trót một lần sai phạm.
c. Kết bài: Tóm lại bệnh vô cảm đang trở thành một vấn đề lớn của xã hội cần được quan tâm. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho căn bệnh này "không còn đất sống" là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết yêu ghét, thương giận và chia sẻ những điều tinh túy đó cho những người xung quanh mình.
2/ Nghị luận về một tư tưởng đạo lý:

CÁCH LÀM: (CHO SẴN CHỦ ĐỀ HOẶC CHO MẨU CHUYỆN)
1. Mở bài:
      Giới thiệu vấn đề nghị luận
2. Thân bài:
     - Giải thích vấn đề nghị luận
     - Vì sao?
     -  Những biểu hiện + dẫn chứng(tìm biểu hiện trong ngữ liệu)
+Trong cuộc sống
          + Trong gia đình
          + Trong học tập
          + Trong chiến đấu
          + Trong thơ văn ( tục ngữ, ca dao,..)
          ...........
    - Phê phán
    - Mở rộng vấn đề( Nếu có)
3. Kết bài:
     - Khẳng định vấn đề nghị luận
      - Liên hệ bản thân
Ví dụ: Đọc mẩu truyện (SGK ngữ văn/ 40/ bài tập 4) và viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về vấn đề được nêu trong câu chuyện.
Vấn đề: “Tôn sự trọng đạo”,
a. MB:    -  “Tôn sự trọng đạo” là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay. Truyền thống đó dần trở thành một phẩm chất tối thiểu nhất mà mỗi người trong chúng ta cần phải có. Thái độ và cách xưng hô của nhân vật vị danh tướng trong câu chuyện đã thể hiện rõ điều đó. 
b. TB:
-  Thế nào là tôn sư? Vì sao phải tôn sư ? 
Tôn sư là đề cao, tôn vinh, coi trọng người thầy. Vì sao vậy? Người thầy dạy chữ, dạy kiến thức cho ta, đem đến cho ta những hiểu biết để ta sống tốt hơn, có ích hơn. Người thầy lại dạy ta đạo lí, nhân cách để ta biết làm người trong xã hội. Vai trò người thầy là hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với bất kì một quốc gia dân tộc nào. 
-  Thế nào là trọng đạo? Vì sao phải trọng đạo? 
Trọng đạo là coi trọng nghề dạy học. Đạo ở đây là đạo làm thầy, là nghề dạy học. Nghề dạy học là nghề đáng được coi trọng vì sản phẩm nó đào tạo ra chính là con người, như ai đó đã nói : «Trong các nghề thì nghề dạy học là nghề cao quý nhất». Nhân dân ta “trọng đạo” chính là trọng cái nghề «trồng người» cao quý ấy, cũng như họ đã tôn vinh người thầy là những «kĩ sư tâmhồn». 
-  Bình luận mở rộng : Ý nghĩa của Tôn sư trọng đạo 
Tôn sư trọng đạo hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, đó là sự suy nghĩ, nhìn nhận đúng đắn và tiến bộ của nhân dân ta về một nghề đáng được coi trọng và một con người đáng được tôn vinh. Nó chứng tỏ dân tộc ta là một dân tộc văn hiến và hiếu học, bởi coi trọng nghề dạy học là một biểu hiện sâu sắc của một dân tộc hiếu học. 
- Truyền thống tôn sư trọng đạo được kế thừa và phát triển trong xã hội ta hiện nay. 
Truyền thống tốt đẹp đó đã được nhân dân ta kế thừa và phát huy trong cuộc sống hiện nay. Trên khắp đất nước, ở đâu cũng vậy, từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi miền ngược, người dân Việt nam đều yêu quý, tôn trọng ông thầy, đều dành cho thầy những tình cảm ưu ái nhất, đặc biệt là lòng biết ơn sâu sắc thầy đã dạy con cái họ nên người. Các dân tộc vùng cao đã coi các thầy giáo, cô giáo miền xuôi lên dạy học như người con của quê hương mình. Không phải ngẫu nhiên mà ngày 20 – 11 hàng năm đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân để tôn vinh người thầy và nghề dạy học  cao quý. Hình ảnh những cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm thầy giáo cũ đã nói lên sâu sắc truyền thống và đạo lí cao đẹp.
- Phê phán: Trong xã hội vẫn còn nhiều người vô lễ với thầy cô giáo, những kẻ đó đáng bị lên án.
c. KB:    Bước sang thế kỉ XXI, cuộc sống có nhiều đổi mới kéo theo sự đổi mới của giáo dục, của vai trò người thầy và nghề dạy học. Trên cơ sở kế thừa, giữ gìn những mặt tốt đẹp của truyền thống, chúng ta cần biết phát huy và vận dụng đạo lí tôn sư trọng đạo một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng mới để đạt kết quả tốt đẹp nhất. 

CÁCH LÀM: (ĐỐI VỚI CÂU TỤC NGỮ HOẶC CA DAO CÙNG CHỦ ĐỀ)
1. Mở bài:
  - Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Trích dẫn ngữ liệu (câu ca dao hoặc tục ngữ)
2. Thân bài:
     - Giải thích ý nghĩa câu ca dao hoặc tục ngữ
     - Vì sao?
     -  Những biểu hiện + dẫn chứng
+Trong cuộc sống
          + Trong gia đình
          + Trong học tập
          + Trong chiến đấu
        ……………………
    - Phê phán
    - Mở rộng vấn đề (Nếu có)
3. Kết bài:
     - Khẳng định lại ý nghĩa câu ca dao hoặc tục ngữ  + Liên hệ bản thân	
Ví dụ: 
SUY NGHĨ VỀ CÂU CA DAO:  
«  MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO » 
=> ĐOÀN KẾT:
    -   Đoàn kết là truyền thống, đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Truyền thống ấy luôn được giữ gìn và phát huy trong mọi thời đại và được ông cha ta gửi gắm trong câu tục ngữ : 
“Một cây làm chẳng nên non
                                              Ba cây chụm lại nên hòn núi cao».
     -   Trước hết ta cần tìm hiểu ý nghĩa  câu ca dao.
+ “Một cây” ý chỉ một cá nhân, một phần từ rất nhỏ bé trong xã hội. Còn “ba cây» chính là một tập thể bao gồm nhiều người. Về nghĩa đen, câu ca dao muốn nói nếu chỉ một cái cây nhỏ bé thì không thể nào làm nên ngọn núi hay ngọn đồi. Nhưng ngược lại, với ba cây thì ngọn đồi, ngọn núi đó sẽ được trọn vẹn rất nhiều. Cũng như trong công việc chỉ có một cá nhân thì chẳng thể nào làm nên được việc lớn. Nhưng trong một tập thể với nhiều suy nghĩ và ý tưởng khác nhau thì con người sẽ đạt được sự thành công dễ dàng hơn.
+ Từ ý nghĩa đó câu ca dao muốn gửi gắm đến chúng ta chính là tinh thần đoàn kết, một yếu tố rất cần thiết trong đời sống con người.
 - Vì sao chúng ta cần  phải có tinh thần đoàn kết?Bởi vì có những công việc dòi hỏi phải có sức mạnh mới thực hiện đựơc nên đoàn kết để tạo nên sức mạnh. 
- Thực tế đã chứng minh điều đó.
+  Trong kháng chiến, nhờ vào tinh thần đoàn kết mà nhân dân ta đã đánh đuổi biết bao kẻ thù hùng mạnh giành độc lập tự do cho đất nước. 
+ Trong lao động sản xuất, nhiều công trình đồ sộ được dựng lên nhờ tinh thần đoàn kết của các chú kỹ sư, công nhân. Trong học tập cũng cần tinh thần này.
+  Học sinh cũng đoàn kết để kết quả học tập ngày một cao hơn. 
+ Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới hiện nay, mỗi người chúng ta cần phải đoàn kết lại để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và giàu đẹp. 
+ Như vậy, đoàn kết chính là yếu tố dẫn đến thành công. Đúng như lời Bác dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.  
- Thế nhưng, trong cuộc sống vẫn có những người không biết đoàn kết, họ luôn tìm cách gây chia rẽ nhằm làm mất đi sức mạnh. Họ không biết rằng “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”. Những người ấy đáng bị lên án và phê phán. 
        Nói tóm lại, lời dạy của câu tục ngữ thật sâu sắc và bổ ích. Là học sinh, chúng ta phải thường xuyên rèn luyện tinh thần đoàn kết như lời Bác dạy “ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt".
CÁCH LÀM: (ĐỐI VỚI LỜI NHẬN ĐỊNH)
1. Mở bài:
  - Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Trích dẫn ngữ liệu (lời nhận định)
2. Thân bài:
     - Giải thích ý nghĩa lời nhận định
     - Đánh giá nhận định (đúng/ sai)
     - Bình luận, đánh giá nhận định (Vì sao? Những biểu hiện + dẫn chứng)
- Phê phán
- Mở rộng vấn đề (Nếu có)
3. Kết bài:
- Khẳng định lại ý nghĩa lời nhận định + Liên hệ bản thân  

Dặn dò
1. Viết một bài văn nghị luận ( khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng vô cảm hiện nay.
2. Viết một bài văn nghị luận ( khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
· Làm thành bài văn hoàn chỉnhdữa vào dàn ý ở trên..
(Các yêu cầu ở phần dặn dò các em gửi lên lớp Class Dojo.)
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